
 SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

Số:       /TB-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, giá dự toán các vật tư y tế. Nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Văn thư - Bệnh 

viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, SĐT: 02373.823.879 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa 

Địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, số 36 

Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa. 

- Nhận qua email: bvphcnthanhhoa@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến ngày 06 tháng 5 

năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 5 năm 

2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, số 36 

Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa. 

Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, bảo hành và 

toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng từng đợt ≤ 05 ngày kể từ khi tiếp nhận 

thông tin yêu cầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa. 

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số lượng hàng 

giao thực tế. 

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 

mailto:bvphcnthanhhoa@gmail.com
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5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá 

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 01 

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật 

và tài liệu liên quan của thiết bị y tế, vật tư y tế. 

 

Nơi nhận: 

- Như K/g; 

- Lưu: KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Thanh Hải 
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số....................ngày............................. của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa) 

 

STT Tên VTYT Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Bơm tiêm 

1ml 

Bơm tiêm dung tích 1ml. Bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không có 

chất DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Gắn kim 27G, 29G, 30G. Sản 

phẩm đóng gói vô trùng. 

Cái 1.000 

2 
Bơm tiêm 

5ml  

Dung tích 5ml kèm kim các cỡ. Bơm được sản xuất từ nhựa y tế. Vạch chia 

dung tích rõ nét. Không chứa độc tố DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. 

Đầu kim vát 3 cạnh, được phủ silicon. Đóng gói vô trùng 

Cái 10.000 

3 

Đầu côn 

xanh (500 

cái/túi)  

Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, 

không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính 

nước. 

Cái  2.000 

4 

Đầu côn 

vàng (1000 

cái/túi)  

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không 

DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước. 
 Cái 4.000 

5 

Dây Garô 

(Dây thắt 

mạch) 

Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần 

ga ro để rán dây 
 Cái 20 

6 
Thuốc hiện 

hãm 

Bộ 2 thùng gồm: Hóa chất dùng để hiện hình trên phim X-quang, pH (tại 80 độ 

F/27 độ C): 10,45 đến 10,55. Hóa chất hãm hình dùng để định hình phim X-

quang, pH (tại 80 độ F/27 độ C): 4,2 đến 4.3) 

Bộ 8 
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STT Tên VTYT Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

7 
Giấy điện 

tim 6 cần 
Tự in nhiệt 110mmx140mmx143sheets. Có dòng kẻ  Tập 30 

8 

Giấy in nhiệt 

máy sinh hoá 

- huyết học - 

nước tiểu 

Kích thước 57mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt Cuộn  50 

9 
Giấy in nhiệt 

siêu âm  

Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Mistubishi 

- Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. 

- Kích thước 110 mm × 20 m 

 Cuộn  60 

10 
Khẩu trang y 

tế 

Nẹp mũi, than hoạt tính, màng vi lọc, vải không dệt polypropylene đạt tiêu 

chuẩn. 

- Lớp giữa: vải lọc polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc 

hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Kích thước: 17.5 x 9.5 cm 

Vô trùng 1cái/1 túi, 

 Cái 10.000 

11 
Kim châm 

cứu 

Kim có cán đồng có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Đươc đóng 

gói Vô trùng.  Kích thước  

0,3mmx13mm; 0,3mmx25mm; 0,3mmx40mm; 0,3mmx50mm; 0,3mmx60mm; 

0,3mmx75mm 

Cái 280.000 
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STT Tên VTYT Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

12 

Kim luồn 

tĩnh mạch an 

toàn các cỡ 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và 

giảm đau. 

- Kim đóng gói dạng bút. 

- Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR 

nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống 

catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít 

đau. 

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, 

màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền.  

- Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide). 

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. 

- 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min. 

- 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min. 

- 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min. 

- 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min. 

Cái 800 

13 

Kim quang 

dẫn Laser nội 

mạch  

• Thông số kỹ thuật: 

Kim làm từ Chất liệu ETFE mềm dẻo nên ít gây tổn thương cho tĩnh mạch. 

Có khoang chứa máu trào ngược. 

Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide hoặc chùm điện tử Electron Beam 

Cái  800 
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STT Tên VTYT Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

14 

Kim tiêm 

dùng một lần 

các số 

Dùng lấy thuốc và máu, độ dài và đường kính kim có nhiều kích cỡ theo tiêu 

chuẩn quốc tế, độ vát mũi kim góc khoảng 12°. Mũi kim vát 3 cạnh. Kim được 

làm từ thép không rỉ loại 304 từ Nhật Bản, được tráng silicon giúp cho tiêm 

vào da trơn nhẵn, nhẹ nhàng..Đế kim bằng nhưa Polypropylene, đốc kim bằng 

nhựa y tế không có DEHP. Nguyên liệu không có chất độc hại và chất gây sốt 

(Pyrogen).  Kích cỡ: 1.2mm (18GX 1 1/2''); 0.9mm (20GX1 1/2''); 0.8mm 

(21GX1 1/2''); 0.6 mm (23GX1''); 0.5mm (25G); 0.45mm (26G). Đóng gói vô 

trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016 

Cái 3.000 

15 

Phim X-

Quang 

24x30cm 

Phim X- Quang kích thước 24*30cm, Công nghệ hạt mịn tráng phim siêu 

mỏng cho hình ảnh hạt mịn, độ phân giải cao cho hình ảnh rõ nét, ổn định 

không phụ thuộc vào máy rửa phim đặt ở chế độ rửa siêu nhạy 45 giây hay 90 

giây. 

Tờ 1.000 

16 

Phim X-

Quang 

30x40cm 

Phim sử dụng trong chụp X Quang độ nhạy cao cho hình ảnh rõ nét. Phim có 

kích thước 30*40cm.  
Tờ 1.000 

17 
Qủa bóp 

huyết áp 

Chất liệu: cao su 

 Kích thước: đường kính ≥ 5cm, chiều dài ≥ 12cm 

 Độ bền: cao, chịu được sự mài mòn và sử dụng lâu dài 

 Độ chính xác: tối đa để đảm bảo kết quả đo chính xác 

Độ đàn hồi: tốt, giúp người dùng có thể dễ dàng bóp cơ và tạo áp lực đồng đều. 

Quả  10 

 

 



 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ 

Địa chỉ: 

SĐT: 

Email: 

Mã số thuế: 

Mẫu số 01 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, chúng tôi……(ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các vật tư y tế  như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan: 

STT Danh 

mục  

Ký, 

mã, nhãn 

hiệu, 

model, 

thông số 

KT, hãng 

sản xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn 

giá 

(Vnđ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

VNĐ 

Thuế 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

1 Vật tư A           

2 Vật tư B           

n …           
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(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                       …….., ngày…. tháng…. năm …. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                     Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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